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TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 601  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Đâu là tên của vương quốc phong kiến có lãnh thổ hiện tại Việt Nam? 

A. Chăm-pa.  B. Pa-lem-bang.  C. Sri Vi-giay-a.  D. Đại Chiêm. 

Câu 2. Trạng thái vật chất của lớp vỏ Trái Đất là 

A. rắn chắc.  B. từ quánh dẻo đến rắn.  C. từ lỏng đến rắn.  D. quánh dẻo. 

Câu 3. Ở Trung Quốc, nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, 

được gọi là gì? 

A. Nông dân tự canh.  B. Nông dân lĩnh canh.  C. Nông dân làm thuê.  D. Nông nô. 

Câu 4. Hiện tượng nào sau đây là do tác động của ngoại lực? 

A. Đứt gãy.  B. Núi lửa.  C. Uốn nếp.  D. Bồi tụ. 

Câu 5. Độ dày của lớp vỏ Trái đất là 

A. 5 – 70 km.  B. 3400 km.  C. 1000 km.  D. 2900 km. 

Câu 6. Đông Nam Á được biết tới là “cái nôi” của loại cây trồng nào? 

A. Cây gia vị.  B. Lúa mỳ.  C. Lúa nước.  D. Cây công nghiệp. 

Câu 7. Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo kiểu hình nhà nước nào? 

A. Nhà nước Cộng hoà.  B. Nhà nước Quân chủ chuyên chế. 

C. Nhà nước Thành bang.  D. Nhà nước phong kiến. 

Câu 8. Thời gian Trái đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là 

A. 365 ngày 8 giờ.  B. 365 ngày 6 giờ.  C. 365 ngày 7 giờ.  D. 365 ngày. 

Câu 9. Dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản 

A. kim loại đen.  B. phi kim loại.  C. năng lượng.  D. kim loại màu. 

Câu 10. Hai con sông nào gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ? 

A. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.  B. Sông Ấn và sông Hằng. 

C. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.  D. Sông Nin và sông Ti-gơ-rơ. 

Câu 11. Lợi ích do núi lửa phun trào mang lại là 

A. dung nham phân hủy tạo nên vùng đất đỏ phì nhiêu.  B. vùi lấp các làng mạc ruộng nương, thành thị. 

C. gây thiệt hại về người và tài sản.   D. gây thiệt hại cho các vùng lân cận 

Câu 12. Người Hy Lạp, La Mã cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào? 

A. Chữ tượng hình.  B. Chữ hình nêm.  C. Hệ thống chữ số.  D. Hệ chữ cái La-tinh. 

Câu 13. Kí hiệu về cảng biển, sân bay, trâu bò, lợn… thuộc loại kí hiệu nào? 

A. Hình học.  B. Đường.  C. Diện tích.  D. Điểm. 
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Câu 14. Quần thể thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam, Việt Nam) chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật tạo hình của tôn 

giáo nào? 

A. Hồi giáo.  B. Ấn Độ giáo.  C. Nho giáo.  D. Thiên Chúa giáo. 

Câu 15. Độ nóng, lạnh của không khí được gọi là 

A. biến đổi khí hậu.  B. nhiệt độ không khí.  C. hiện tượng mây, mưa.  D. độ ẩm không khí. 

Câu 16. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là gì? 

A. Tử Cấm Thành.   B. Vạn Lý Trường Thành.   

C. Lăng Ly Sơn.   D. Ngọ Môn. 

II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1 (1.5 điểm) Cho bảng số liệu: 

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA TRẠM KHÍ TƯỢNG A (Đơn vị: 
o
C) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 

Tính nhiệt độ trung bình năm của trạm khí tượng A. Rút ra nhận xét chung. 

Câu 2 (1.5 điểm): Nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu và giải pháp để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

năng lượng? 

Câu 3 (2 điểm):  

a. Theo em, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung 

Quốc cổ đại?  

b. Cư dân Trung Quốc cổ đại đã phải làm gì để khắc phục tác động tiêu cực của 2 con sống đó? 

Câu 4 (1 điểm): Phân biệt sự khác nhau giữa tổ chức nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước đế chế La Mã 

dựa trên đặc điểm hình thành? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

II. Tự luận: 
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 ------Chúc các em làm bài tốt------ 
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I. Trắc nghiệm: (4 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Thời gian Trái đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là 

A. 365 ngày 6 giờ.  B. 365 ngày 7 giờ.  C. 365 ngày.  D. 365 ngày 8 giờ. 

Câu 2. Đông Nam Á được biết tới là “cái nôi” của loại cây trồng nào? 

A. Cây công nghiệp.  B. Cây gia vị.  C. Lúa nước.  D. Lúa mỳ. 

Câu 3. Dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản 

A. kim loại màu.  B. phi kim loại.  C. kim loại đen.  D. năng lượng. 

Câu 4. Kí hiệu về cảng biển, sân bay, trâu bò, lợn… thuộc loại kí hiệu nào? 

A. Điểm.  B. Diện tích.  C. Hình học.  D. Đường. 

Câu 5. Quần thể thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam, Việt Nam) chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật tạo hình của tôn 

giáo nào? 

A. Hồi giáo.  B. Ấn Độ giáo.  C. Nho giáo.  D. Thiên Chúa giáo. 

Câu 6. Hai con sông nào gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ? 

A. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.  B. Sông Nin và sông Ti-gơ-rơ. 

C. Sông Ấn và sông Hằng.  D. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang. 

Câu 7. Người Hy Lạp, La Mã cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào? 

A. Hệ chữ cái La-tinh.  B. Chữ hình nêm.  C. Chữ tượng hình.  D. Hệ thống chữ số. 

Câu 8. Độ nóng, lạnh của không khí được gọi là 

A. hiện tượng mây, mưa.  B. biến đổi khí hậu.  C. nhiệt độ không khí.  D. độ ẩm không khí. 

Câu 9. Trạng thái vật chất của lớp vỏ Trái Đất là 

A. từ lỏng đến rắn.  B. quánh dẻo.  C. rắn chắc.  D. từ quánh dẻo đến rắn. 

Câu 10. Độ dày của lớp vỏ Trái đất là 

A. 1000 km.  B. 2900 km.  C. 3400 km.  D. 5 – 70 km. 

Câu 11. Lợi ích do núi lửa phun trào mang lại là 

A. gây thiệt hại cho các vùng lân cận  B. dung nham phân hủy tạo nên vùng đất đỏ phì nhiêu. 

C. vùi lấp các làng mạc ruộng nương, thành thị.  D. gây thiệt hại về người và tài sản. 

Câu 12. Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo kiểu hình nhà nước nào? 

A. Nhà nước Thành bang.  B. Nhà nước Cộng hoà. 

C. Nhà nước Quân chủ chuyên chế.  D. Nhà nước phong kiến. 

Câu 13. Đâu là tên của vương quốc phong kiến có lãnh thổ hiện tại Việt Nam? 

A. Pa-lem-bang.  B. Chăm-pa.  C. Sri Vi-giay-a.  D. Đại Chiêm. 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nho-viec-su-dung-pho-bien-cong-cu-bang-kim-loai-cuoi-thoi-nguyen-thuy-xa-hoi-98190


Câu 14. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là gì? 

A. Vạn Lý Trường Thành.  B. Ngọ Môn.   

C. Lăng Ly Sơn.   D. Tử Cấm Thành. 

Câu 15. Hiện tượng nào sau đây là do tác động của ngoại lực? 

A. Bồi tụ.  B. Núi lửa.  C. Uốn nếp.  D. Đứt gãy. 

Câu 16. Ở Trung Quốc, nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, 

được gọi là gì? 

A. Nông dân lĩnh canh.  B. Nông nô.  C. Nông dân tự canh.  D. Nông dân làm thuê. 

II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1 (1.5 điểm) Cho bảng số liệu: 

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA TRẠM KHÍ TƯỢNG A (Đơn vị: 
o
C) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 

Tính nhiệt độ trung bình năm của trạm khí tượng A. Rút ra nhận xét chung. 

Câu 2 (1.5 điểm): Nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu và giải pháp để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

năng lượng? 

Câu 3 (2 điểm):  

a. Theo em, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung 

Quốc cổ đại?  

b. Cư dân Trung Quốc cổ đại đã phải làm gì để khắc phục tác động tiêu cực của 2 con sống đó? 

Câu 4 (1 điểm): Phân biệt sự khác nhau giữa tổ chức nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước đế chế La Mã 

dựa trên đặc điểm hình thành? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

II. Tự luận: 
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 ------Chúc các em làm bài tốt------ 
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I. Trắc nghiệm: (4 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Độ nóng, lạnh của không khí được gọi là 

A. hiện tượng mây, mưa.  B. biến đổi khí hậu.  C. nhiệt độ không khí.  D. độ ẩm không khí. 

Câu 2. Lợi ích do núi lửa phun trào mang lại là 

A. dung nham phân hủy tạo nên vùng đất đỏ phì nhiêu.  B. vùi lấp các làng mạc ruộng nương, thành thị. 

C. gây thiệt hại về người và tài sản.   D. gây thiệt hại cho các vùng lân cận 

Câu 3. Người Hy Lạp, La Mã cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào? 

A. Chữ hình nêm.  B. Chữ tượng hình.  C. Hệ thống chữ số.  D. Hệ chữ cái La-tinh. 

Câu 4. Đông Nam Á được biết tới là “cái nôi” của loại cây trồng nào? 

A. Lúa nước.  B. Lúa mỳ.  C. Cây gia vị.  D. Cây công nghiệp. 

Câu 5. Độ dày của lớp vỏ Trái đất là 

A. 5 – 70 km.  B. 3400 km.  C. 1000 km.  D. 2900 km. 

Câu 6. Kí hiệu về cảng biển, sân bay, trâu bò, lợn… thuộc loại kí hiệu nào? 

A. Điểm.  B. Hình học.  C. Đường.  D. Diện tích. 

Câu 7. Trạng thái vật chất của lớp vỏ Trái Đất là 

A. từ lỏng đến rắn.  B. từ quánh dẻo đến rắn.  C. rắn chắc.  D. quánh dẻo. 

Câu 8. Quần thể thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam, Việt Nam) chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật tạo hình của tôn giáo 

nào? 

A. Ấn Độ giáo.  B. Hồi giáo.  C. Thiên Chúa giáo.  D. Nho giáo. 

Câu 9. Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo kiểu hình nhà nước nào? 

A. Nhà nước phong kiến.  B. Nhà nước Quân chủ chuyên chế. 

C. Nhà nước Cộng hoà.  D. Nhà nước Thành bang. 

Câu 10. Ở Trung Quốc, nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, 

được gọi là gì? 

A. Nông dân tự canh.  B. Nông dân lĩnh canh.  C. Nông dân làm thuê.  D. Nông nô. 

Câu 11. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là gì? 

A. Tử Cấm Thành.  B. Lăng Ly Sơn.  C. Ngọ Môn.  D. Vạn Lý Trường Thành. 

Câu 12. Thời gian Trái đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là 

A. 365 ngày 7 giờ.  B. 365 ngày 8 giờ.  C. 365 ngày.  D. 365 ngày 6 giờ. 

Câu 13. Dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản 

A. phi kim loại.  B. kim loại đen.  C. kim loại màu.  D. năng lượng. 

Câu 14. Đâu là tên của vương quốc phong kiến có lãnh thổ hiện tại Việt Nam? 
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A. Pa-lem-bang.  B. Đại Chiêm.  C. Sri Vi-giay-a.  D. Chăm-pa. 

Câu 15. Hai con sông nào gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ? 

A. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.  B. Sông Nin và sông Ti-gơ-rơ. 

C. Sông Ấn và sông Hằng.  D. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang. 

Câu 16. Hiện tượng nào sau đây là do tác động của ngoại lực? 

A. Bồi tụ.  B. Núi lửa.  C. Uốn nếp.  D. Đứt gãy. 

II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1 (1.5 điểm) Cho bảng số liệu: 

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA TRẠM KHÍ TƯỢNG A (Đơn vị: 
o
C) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 

Tính nhiệt độ trung bình năm của trạm khí tượng A. Rút ra nhận xét chung. 

Câu 2 (1.5 điểm): Nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu và giải pháp để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

năng lượng? 

Câu 3 (2 điểm):  

a. Theo em, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung 

Quốc cổ đại?  

b. Cư dân Trung Quốc cổ đại đã phải làm gì để khắc phục tác động tiêu cực của 2 con sống đó? 

Câu 4 (1 điểm): Phân biệt sự khác nhau giữa tổ chức nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước đế chế La Mã 

dựa trên đặc điểm hình thành? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

II. Tự luận: 
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 ------Chúc các em làm bài tốt------ 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 604  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản 

A. năng lượng.  B. phi kim loại.  C. kim loại màu.  D. kim loại đen. 

Câu 2. Thời gian Trái đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là 

A. 365 ngày 8 giờ.  B. 365 ngày.  C. 365 ngày 7 giờ.  D. 365 ngày 6 giờ. 

Câu 3. Lợi ích do núi lửa phun trào mang lại là 

A. gây thiệt hại về người và tài sản.  B. vùi lấp các làng mạc ruộng nương, thành thị. 

C. gây thiệt hại cho các vùng lân cận  D. dung nham phân hủy tạo nên vùng đất đỏ phì nhiêu. 

Câu 4. Trạng thái vật chất của lớp vỏ Trái Đất là 

A. từ quánh dẻo đến rắn.  B. quánh dẻo.  C. rắn chắc.  D. từ lỏng đến rắn. 

Câu 5. Hai con sông nào gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ? 

A. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.  B. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang. 

C. Sông Ấn và sông Hằng.  D. Sông Nin và sông Ti-gơ-rơ. 

Câu 6. Quần thể thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam, Việt Nam) chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật tạo hình của tôn giáo 

nào? 

A. Hồi giáo.  B. Thiên Chúa giáo.  C. Ấn Độ giáo.  D. Nho giáo. 

Câu 7. Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo kiểu hình nhà nước nào? 

A. Nhà nước phong kiến.  B. Nhà nước Quân chủ chuyên chế. 

C. Nhà nước Thành bang.  D. Nhà nước Cộng hoà. 

Câu 8. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là gì? 

A. Ngọ Môn.  B. Tử Cấm Thành.  C. Lăng Ly Sơn.  D. Vạn Lý Trường Thành. 

Câu 9. Độ dày của lớp vỏ Trái đất là 

A. 1000 km.  B. 3400 km.  C. 2900 km.  D. 5 – 70 km. 

Câu 10. Đông Nam Á được biết tới là “cái nôi” của loại cây trồng nào? 

A. Cây gia vị.  B. Lúa nước.  C. Cây công nghiệp.  D. Lúa mỳ. 

Câu 11. Đâu là tên của vương quốc phong kiến có lãnh thổ hiện tại Việt Nam? 

A. Sri Vi-giay-a.  B. Chăm-pa.  C. Đại Chiêm.  D. Pa-lem-bang. 

Câu 12. Người Hy Lạp, La Mã cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào? 

A. Hệ thống chữ số.  B. Chữ tượng hình.  C. Chữ hình nêm.  D. Hệ chữ cái La-tinh. 

Câu 13. Ở Trung Quốc, nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, 

được gọi là gì? 
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A. Nông dân lĩnh canh.  B. Nông dân tự canh.  C. Nông dân làm thuê.  D. Nông nô. 

 

Câu 14. Kí hiệu về cảng biển, sân bay, trâu bò, lợn… thuộc loại kí hiệu nào? 

A. Diện tích.  B. Đường.  C. Điểm.  D. Hình học. 

Câu 15. Hiện tượng nào sau đây là do tác động của ngoại lực? 

A. Bồi tụ.  B. Uốn nếp.  C. Núi lửa.  D. Đứt gãy. 

Câu 16. Độ nóng, lạnh của không khí được gọi là 

A. biến đổi khí hậu.  B. nhiệt độ không khí.  C. độ ẩm không khí.  D. hiện tượng mây, mưa. 

II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1 (1.5 điểm) Cho bảng số liệu: 

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG CỦA TRẠM KHÍ TƯỢNG A (Đơn vị: 
o
C) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 

Tính nhiệt độ trung bình năm của trạm khí tượng A. Rút ra nhận xét chung. 

Câu 2 (1.5 điểm): Nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu và giải pháp để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

năng lượng? 

Câu 3 (2 điểm):  

a. Theo em, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung 

Quốc cổ đại?  

b. Cư dân Trung Quốc cổ đại đã phải làm gì để khắc phục tác động tiêu cực của 2 con sống đó? 

Câu 4 (1 điểm): Phân biệt sự khác nhau giữa tổ chức nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước đế chế La Mã 

dựa trên đặc điểm hình thành? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

II. Tự luận: 
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 ------Chúc các em làm bài tốt------ 

 

BGH DUYỆT 

 

 

 

Khúc Thị Thanh Hiền 
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Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 

GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Thùy Dương 

 


